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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 23/2022/DS-ST 

         Ngày: 04-4-2022 
         “V/v tr n     p   p   n  v y” 

             (      n  B v  ông L) 

                                                                                                              
NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông P ạm Văn Tư; 

2. Ông N uyễn Văn Cườn . 

- Thư ký phiên tòa: B   o n T ị   m   n - T ư    T   án n  n   n 

t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon . 

Ngày 04 tháng 4 năm 2022, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố Vĩn  

Long, tỉn  Vĩn  Lon  xét xử sơ t ẩm   n       v  án t   l  số: 178/2021/TLST 

- DS ngày 06 tháng 12 năm 2021 về tr n     p   p   n  v y t   sản t eo Quy t 

 ịn   ư  v  án r  xét xử số: 15/2022/Q XXST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2022 

      á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn B, s n  năm: 1984;  ị    ỉ: P ườn  T, 

t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (có  ơn x n vắn  mặt). 

-    đơn: Ông Phạm Minh L;  ị    ỉ:    m  , P ườn  B, t  n  p ố V, 

tỉn  Vĩn  Lon  (vắn  mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN: 

  Tron   ơn         n n  y 01/12/2020 (n p tạ  t   n  y 16/11/2021  

nguyên  ơn N uyễn Văn B v  tron  quá tr n    ả  quy t v  án   n  n ư tạ  

p   n t   sơ t ẩm tr n    y: 

Ngày 19/10/2019 Ông   o  n  P ạm M n  L mư n 150.000.000   ể xử 

lý công v    n   máy  ị     ạy t ận,    l m    n n ận,    n      t ờ   ạn 

mư n. N  y 31/10/2019 Ông   uyển   oản cho ông L mư n t  p số t ền 

50.000.000  theo   ứn  từ    o  ị   số   -Invoice No: 31102019.VNCT.024 
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-833, n    un : C o  n  L mư n t ền x y  ựn . Ngày 03/6/2020 ông L xá  n ận 

n  250.000.000 ,     v  t t y  ủ   n  L “  n    t  n  toán   n n  y 

30/7/2020, các biên n ận trướ  150.000.000  v  p   u   uyển t ền  ủy  ỏ 

không còn giá trị”, do ông L  ứ  trả t ền trướ  t t  ươn  lị   năm 2020 n n Ông 

   n  tín  t ền lã    o       oản v y n y, t ền Ông   n     v y   n n o   p ả  

  ịu lã  su t quá  ạn, ông L tự n uy n  ỗ tr  t ền lã  50.000.000 , Ôn    n    

n n       n xá  lập n  250.000.000 . 

Ngày 31/7/2020 ông L trả   o Ông 50.000.000  t eo    o  ị   số:   -

Invoice No: 310720.2.000250, l  t     oản C n  ty nơ  Ôn  công tác (Công ty 

TN   MTV X y  ựn  P ú  Cườn  Me on  . P í  Công ty có xá  n ận t ền 

ông L   uyển  ủ   á n  n Ông và Công ty sẽ   uyển lạ  khi ông B    y u  ầu; 

C n  ty    n     l  n qu n      n v    tr n     p  ủ   n  B v   n  L n n  ề 

n  ị    n   ư  C n  ty t  m     v  án vớ  tư  á   n ườ     quyền l  , n  ĩ  v  

l  n qu n, C n  ty   m   t    n       t  ỳ     u nạ     về v    n y. Sau n  ều 

lần     n , n  y 09/3/2021 ông L t  p t   v  t   m   t trả n  ( ản v  t t y, mự  

xanh), có n    un : T   P ạm M n  L   m   t tron  t ờ     n tuần s u 

(15/3/2021  sẽ t  n  toán 150.000.000 , c n lạ  50.000.000    n   t tháng 

5/2021 sẽ t  n  toán   t n ưn    n n y ông L vẫn    n  trả. N uy n  ơn      

   n y u  ầu   ả  quy t: Bu    n  L trả t ền  ố  200.000.000 , y u  ầu tín  lã  

0,83%/t án  từ n  y 31/8/2020   n n  y xử sơ t ẩm (04/4/2022). Tại phi n t   

sơ t ẩm,  n  B xin xử vắn  mặt v       n uy n   các    n  ã trình bày. 

 ể   ứn  m n    o y u  ầu  ủ  m n  n uy n  ơn  ã n p  á  t   l  u, 

  ứn   ứ   m t eo  ơn         n   m: Biên bản   m   t n  y 03/6/2020 ( ản 

 án  máy,    p ần v  t t y  ủ   n  L);    n l   n ận t ền n  y 19/10/2019, 

  ứn  từ    o  ị   n  y 31/10/2019;   ứn  từ    o  ị   n  y 31/7/2020; văn 

 ản tr n    y sự v    n  y 03/01/2022; văn  ản      n  ủ  C n  ty P ú  Cườn  

Mekong ngày 3/01/2022.  

  Tron  quá tr n    ả  quy t v  án  ị  ơn P ạm M n  L vắn  mặt:  ể   ả  

quy t T   án  ã t  n   n    n         ứn   ứ v        ả  theo  ún  tr n  tự t ủ 

t   tố t n , ông L trự  t  p n ận t ủ t   tốn   ạt   p l  t eo quy  ịnh n ưn  

vẫn vắn  mặt    n  l   o. Do   ,  ị  ơn không tham gia p   n   p   ểm tr  

v       o n p, t  p  ận,   n         ứn   ứ tron  v  án v    n     n  t  n   n  

      ả   ư   vớ  n uy n  ơn, Ông    n  n p   t  ỳ t   l  u,   ứn   ứ   . Tạ  

phiên tòa ông L vắn  mặt   n lần t ứ    . 

* Tạ  p   n t   sơ t ẩm  ươn  sự    n  xu t tr n    ứn   ứ n o mớ . 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ v o t   l  u,   ứn   ứ  ã  ư   xem xét tạ  p   n t  ,  ơn x n xử 

vắn  mặt.       n  xét xử n ận  ịn :   

[1] Về tố t n : Ôn  N uyễn Văn B yêu  ầu trả 231.761.000 , ông L vắn  

mặt tron  suốt quá tr n    ả  quy t v  án. Xét   ứn   ứ    tron     sơ v  án và 

lờ  tr n    y  ủ   ươn  sự,       n  xét xử xá   ịn  l  v  án tr n     p   p 

  n  v y t   sản  ư   quy  ịn  tạ    ều 463  ủ  B  luật D n sự năm 2015; khi 

xá  lập n , ông L t ườn  trú tạ  P ườn  3, t  n  p ố Vĩn  Lon . Căn  ứ   oản 

3   ều 26,   oản 1   ều 35,   oản 3   ều 36,   oản 1   ều 39  ủ  B  luật Tố 

t n    n sự, v  án t u   t ẩm quyền   ả  quy t  ủ  T   án n  n   n t  n  p ố 

V.  

Cá   ươn  sự vắn  mặt tạ  p   n t   t eo quy  ịn  tạ    ểm     oản 2 

  ều 227;   oản 3   ều 228  ủ  B  luật Tố t n    n sự v    ểm     oản 2   ều 

6  ủ  N  ị quy t số: 04/2017/NQ-  TP n  y 05/5/2017  ủ        n  T ẩm 

p án T   án n  n   n tố    o, t  n   n  xét xử v  án vắn  mặt Cá   ươn  sự. 

 ố  vớ  v    Công ty P ú  Cườn  Me on     n  t  m     tố t n  vớ  tư  á   

ngườ  l  n qu n    n  l m ản   ư n    n n    un    ả  quy t v  án. 

[2] Xét y u  ầu         n  ủ   n  N uyễn Văn B.  

[2.1] Về t ền  ố : Ông B y u  ầu ông L trả 200.000.000 ,   ứn   ứ  ể 

ông B xá   ịn  y u  ầu l  biên  ản xá  n ận   n  n   ủ   ng L ngày 03/6/2020 

v    m   t trả n  n  y 09/3/2021.     t ự     n t ủ t      n n uy n  ơn  ã  ử  

   sơ    n   o  ị  ơn,  ể   ả  quy t v  án T   án t  n   áo   o  ị  ơn    t về 

yêu  ầu         n  ủ  n uy n  ơn,  á  t ủ t   tố t n   ư   tốn   ạt   p l  t eo 

quy  ịn  tạ    oản 5   ều 177,   ều 179  ủ  B  luật Tố t n    n sự, ông L trực 

t  p n ận t ủ t   n ưn  vẫn vắn  mặt, không có văn  ản      n    p ản  ố . Do 

  ,  ăn  ứ   oản 2   ều 92  ủ  B  luật Tố t n    n sự,       n  xét xử   n  

n ận t n  t  t  n  Luận n   n  B  l  sự t ật. C ứn   ứ n uy n  ơn  ư  r   ể 

xá   ịn  y u  ầu l      ăn  ứ v    p p áp nên ông B y u  ầu ông L trả t ền  ố  

200.000.000  l      ơ s     p n ận, p     p   ều 466  ủ  B  luật D n sự.  

 2.2  Về t ền lã : Ông B y u  ầu tín  mứ  lãi 0,83%/tháng  ể từ n  y 

31/8/2020   n xét xử sơ t ẩm,       n  xét xử n ận t  y  ản xá  n ận n     

t ờ   ạn trả t ền   n 30/7/2020, ông B không trả và   n ngày 09/3/2021 t  p t   

  m   t n ưn  vẫn    n  trả n   ố . Tuy       n    n  t ỏ  t uận mứ  lãi    

t ể n ưn  trong quá trình vay ông L   n  tự n uy n  ỗ tr    o  n  B t ền lã , 

 o     n  L xá  n ận   n n  ông B số t ền 250.000.000 , tron        t ền lãi 
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 ủ  n  n  lần v y trướ  l  50.000.000 . Căn  ứ   oản 2   ều 468  ủ  B  luật 

D n sự, nay n uy n  ơn y u  ầu mứ  tính lãi 0,83%/tháng tr n số t ền  ố  

200.000.000 , từ n  y 31/8/2020   n n  y xử sơ t ẩm 04/4/2022 l      ăn  ứ 

   p n ận, t ền lã   ư   tín  n ư s u: 200.000.000   19t án  + 04ngày* 

0,83%/t án    31.761.000 . 

 [3] Về án p í sơ t ẩm: Ông B y u  ầu ông L trả t ền  ố  v  lã   

231.761.000   ư         n  xét xử    p n ận to n    n n t eo quy  ịn  tạ  

  oản 2   ều 26  ủ  N  ị quy t số: 326/2016/ BTVQ  14 n  y 30/12/2016 

quy  ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử   n  án p í v  l  p í 

T   án, ông L p ả    ịu to n    án p í   n sự sơ t ẩm (vớ  mứ  t u 05%  ủ  

  á trị tr n     p  l  11.588.000 . Ông B    n  p ả    ịu án p í   n sự sơ 

t ẩm,  o n trả   o  n  B tạm ứn  án p í  ã n p. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
 

 p   n  các   ều 351, 463, 466, 468, 470  ủ  B  luật D n sự năm 2015; 

 p   n   á    ều 2, 5, 6, 9, 13  ủ  N  ị quy t số: 01/2019/NQ-  TP n  y 

01/11/2019;  p   n    oản 2   ều 26  ủ  N  ị quy t số: 326/2016/ BTVQ  

14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p í v  l  p í T   án. Tuy n xử: 

   V  nội dung:  

 C  p n ận y u  ầu         n  ủ  ông N uyễn Văn B;  

 Bu   ông P ạm M n  L    n  ĩ  v  trả   o ông N uyễn Văn B số t ền 

231.761.000  (tron    : t ền  ố  200.000.000 , t ền lã   31.761.000 ); 

 ể từ n  y  ản án       u lự  p áp luật ( ố  vớ   á  trườn    p Cơ qu n 

T     n  án    quyền   ủ   n  r  quy t  ịn  t     n  án   oặ   ể từ n  y    

 ơn y u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án ( ố  vớ   á    oản t ền p ả  

trả   o n ườ   ư   t     n  án    o   n     t     n  án xon , t t  ả  á    oản 

t ền   n  t án    n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền lã   ủ  số t ền   n 

p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t quy  ịn  tạ    oản 2   ều 468  ủ  B  luật 

D n sự năm 2015. 

   2/ V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

   2.1/ Bu   ông P ạm M n  L p ả  n p án p í   n sự sơ t ẩm  11.588.000  

(mườ  m t tr  u, năm trăm tám mươ  tám n  n   n ); 
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 2.2/ Ôn  N uyễn Văn B  ư   n ận lạ  tạm ứn  án p í 5.166.000  (năm 

tr  u, m t trăm sáu mươ  sáu n  n   n    ã n p t eo    n l   t u t ền số N
0
 

0000824 n  y 19/11/2021 tạ  C       T     n  án   n sự t  n  p ố Vĩn  Lon . 

Trườn    p Bản án, Quy t  ịn   ư   t     n  t eo quy  ịn  tạ    ều 2 

Luật T     n  án   n sự t   N ườ   ư   t     n  án   n sự, N ườ  p ả  t     n  

án   n sự    quyền t ỏ  t uận t     n  án, quyền y u  ầu t     n  án, tự n uy n 

t     n  án  oặ   ị  ưỡn      t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Luật T     n  án dân sự; t ờ     u t     n  án  ư   t ự     n t eo quy 

 ịn  tạ    ều 30 Luật T     n  án   n sự. 

Cá   ươn  sự    quyền l m  ơn   án   áo tron  t ờ   ạn 15 (mườ  lăm  

n  y  ể từ sau ngày tuyên án,  ươn  sự vắn  mặt tạ  p   n t   t   t ờ   ạn 

  án   áo tín  từ n  y n ận  ư   Bản án  oặ   ư   tốn   ạt   p l .                              
                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                      THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Cá   ươn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- TAND tỉn  VL; 

- Lưu    sơ v  án.     

                                                                                                             Nguyễn Th  Lo n 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                   ơ              
BI N B N NGH  ÁN 

 
 

           V o           ờ    p út, n  y 04  t áng 4 năm 2022. 

           Tạ  tr  s  T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon .  

           Vớ        n  xét xử sơ t ẩm   m   : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ôn  P ạm Văn Tư; 

2. Ôn  N uyễn Văn Cườn . 

T  n   n  n  ị án v  án   n sự t   l  số: 178/2021/TLST-DS n  y 

06/12/2021 về “Tr n     p   p   n  v y t   sản”     : 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Văn B , s n  năm: 1984;  ị    ỉ: M12   n  

T  n  o n , P ườn  8, t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon  (có mặt . 

-    đơn: Ông Phạm Minh Luận;  ị    ỉ: 71/28/01 Nguyễn Văn T   t,  

   m 2, P ườn  3, t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon  (vắn  mặt . 

C n c  v o t i li u  ch ng c  đ  đ  c  em   t t i phiên tòa    t qu  tranh 

t ng t i phiên tòa  các quy đ nh của pháp lu t  

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TH O LU T, BI U QUYẾT, 

QUYẾT Đ NH CÁC V N Đ  CỦA V  ÁN NHƢ SAU: 

Hội   ng   t     i u quy t    , quy t   nh: 
 

 p   n   á    ều 351, 463, 466, 468,   ều 470  ủ  B  luật D n sự năm 

2015;  p   n  cá    ều 2, 5, 6, 9, 13  ủ  N  ị quy t số: 01/2019/NQ-  TP 

n  y 01/11/2019;  p   n    oản 2   ều 26  ủ  N  ị quy t số: 

326/2016/ BTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, 

n p quản l  v  sử   n  án p í v  l  p í T   án. Tuy n xử: 

   V  nội dung:  

C  p n ận y u  ầu         n  ủ   n  N uyễn Văn B ;  

Bu    n  P ạm M n  Luận    n  ĩ  v  trả   o ông N uyễn Văn B  số 

t ền 231.761.000  (tron    : t ền  ố  200.000.000 , t ền lã   31.761.000 ); 
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 ể từ n  y  ản án       u lự  p áp luật ( ố  vớ   á  trườn    p Cơ qu n 

T     n  án    quyền   ủ   n  r  quy t  ịn  t     n  án   oặ   ể từ n  y    

 ơn y u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án ( ố  vớ   á    oản t ền p ả  

trả   o n ườ   ư   t     n  án    o   n     t     n  án xon , t t  ả  á    oản 

t ền   n  t án    n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền lã   ủ  số t ền   n 

p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t quy  ịn  tạ    oản 2   ều 468  ủ  B  luật 

D n sự năm 2015. 

   2  V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

   2.1/ Bu    n  P ạm M n  Luận p ả  n p án p í   n sự sơ t ẩm  

11.588.000  (mườ  m t tr  u, năm trăm tám mươ  tám n  n   n ); 

 2.2/ Ôn  N uyễn Văn B   ư   n ận lạ  tạm ứn  án p í 5.166.000  (năm 

tr  u, m t trăm sáu mươ  sáu n  n   n    ã n p t eo    n l   t u t ền số 

N
0
0000824 n  y 19/11/2021 tạ  C       T     n  án   n sự t  n  p ố Vĩn  

Long. 

Trườn    p Bản án, Quy t  ịn   ư   t     n  t eo quy  ịn  tạ    ều 2 

Luật T     n  án   n sự t   N ườ   ư   t     n  án   n sự, N ườ  p ả  t   hành 

án   n sự    quyền t ỏ  t uận t     n  án, quyền y u  ầu t     n  án, tự n uy n 

t     n  án  oặ   ị  ưỡn      t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Luật T     n  án   n sự; t ờ     u t     n  án  ư   t ự     n t eo quy 

 ịn  tạ    ều 30 Luật T     n  án   n sự. 

Các  ươn  sự    quyền l m  ơn   án   áo tron  t ờ  hạn 15 (mườ  lăm  

n  y  ể từ s u n  y tuy n án,  ươn  sự vắn  mặt tạ  p   n t   t   t ờ   ạn 

  án   áo tín  từ n  y n ận  ư   Bản án  oặ   ư   tốn   ạt   p l . 

N  ị án   t t ú  v o       .  ờ  .p út, n  y 04 thán  4 năm 2022. 

B  n  ản n  ị án  ã  ư       lạ    o t t  ả  á  t  n  v  n       n  xét 

xử   n  n  e v     t n  ướ    y. 

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 
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